
Stt Họ và tên
Chương trình 

đào tạo
Chuyên ngành đào tạo Nơi đào tạo Ghi chú

1 Phan Võ Quỳnh Như Tiến sĩ Quản lý giáo dục
Viện Khoa học Giáo dục Việt 

Nam

2 Nguyễn Thị Ngân Tiến sĩ Công nghệ thực phẩm
Trường Đại học Bách Khoa 

Tp. Hồ Chí Minh

3 Lê Bình Mỹ Tiến sĩ Quản lý giáo dục
Viện Khoa học Giáo dục Việt 

Nam

4 Trương Tấn Trung Tiến sĩ Hóa lý thuyết và hóa lý

Trường Đại học Khoa học Tự 

nhiên – Đại học Quốc gia Tp. 

Hồ Chí Minh

5 Trần Thị Kim Phượng Tiến sĩ Kế toán Đại học Tôn Đức Thắng

6 Nguyễn Hữu Thiện Tiến sĩ Kế toán Đại học Tôn Đức Thắng

7 Đào Thiên Linh Thảo Thạc sĩ Đông Phương học
Trường Đại học Bà Rịa - 

Vũng Tàu

8
Nguyễn Thị Minh 

Thương
Thạc sĩ

Quản trị Dịch vụ Du lịch 

và Lữ hành

Trường Đại học Công nghệ 

Tp. Hồ Chí Minh

9
Kenneth Balaga 

Necesario
Thạc sĩ

Lý luận và phương pháp 

giảng dạy tiếng Anh

Trường Đại học Ateneo de 

Davao, Philippines

10 Lê Thị Thùy Trang Thạc sĩ
Lý luận và Phương pháp 

giảng dạy tiếng Anh 

Đại học Khoa học Xã hội và 

Nhân văn - Đại học Quốc gia 

thành phố Hồ Chí Minh

11 Đoàn Thị Bích Thu Thạc sĩ Quản trị khách sạn Trường Đại học Văn Lang 

12 Tô Thị Thắm Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh
Trường Đại học Công nghệ 

Đồng Nai

13 Hồng Phương Thảo Thạc sĩ Quản lý kinh tế
Trường ĐH Công nghệ Đồng 

Nai

14 Nguyễn Thu Hằng Thạc sĩ Quản lý kinh tế
Trường ĐH Công nghệ Đồng 

Nai

15 Vũ Thị Thanh Thủy Thạc sĩ Quản lý kinh tế
Trường ĐH Công nghệ Đồng 

Nai

16 Nguyễn Thị Hoa Thạc sĩ Quản lý kinh tế
Trường ĐH Công nghệ Đồng 

Nai

17 Nguyễn Vũ Hoàng Oanh Thạc sĩ Quản lý kinh tế
Trường ĐH Công nghệ Đồng 

Nai
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Stt Họ và tên
Chương trình 

đào tạo
Chuyên ngành đào tạo Nơi đào tạo Ghi chú

18 Trần Thị Như Ngọc Thạc sĩ Quản lý kinh tế
Trường ĐH Công nghệ Đồng 

Nai

19 Cao Thị Ngân Thạc sĩ Quản lý kinh tế
Trường ĐH Công nghệ Đồng 

Nai

20 Lê Thị Sen Thạc sĩ Quản lý kinh tế
Trường ĐH Công nghệ Đồng 

Nai

21 Trần Thị Thu Hương Thạc sĩ Quản lý kinh tế
Trường ĐH Công nghệ Đồng 

Nai

22 Lê Đức Khởi Thạc sĩ Quản lý kinh tế
Trường ĐH Công nghệ Đồng 

Nai

23 Nguyễn Thị Thanh Thạc sĩ Quản lý kinh tế
Trường ĐH Công nghệ Đồng 

Nai

24 Nguyễn Thị Mỹ Diễm Thạc sĩ Quản lý kinh tế
Trường ĐH Công nghệ Đồng 

Nai

25 Nguyễn Thị Thành Thạc sĩ Quản lý kinh tế
Trường ĐH Công nghệ Đồng 

Nai

26 Nguyễn Thị Thu Hà Thạc sĩ Kế toán Trường Đại học Lạc Hồng

27 Phạm Văn Để VB2 Ngôn ngữ Anh
Trường ĐH Công nghệ Đồng 

Nai

28 Lê Xuân Vịnh VB2 Ngôn ngữ Anh
Trường ĐH Công nghệ Đồng 

Nai

29 Nguyễn Văn Sang VB2 Ngôn ngữ Anh
Trường ĐH Công nghệ Đồng 

Nai

30 Nguyễn Duy Nam VB2 Ngôn ngữ Anh
Trường ĐH Công nghệ Đồng 

Nai

31 Hồ Xuân Trường VB2 Ngôn ngữ Anh
Trường ĐH Công nghệ Đồng 

Nai

32 Trần Anh Minh VB2 Ngôn ngữ Anh
Trường ĐH Công nghệ Đồng 

Nai

33 Phan Hoàng Danh VB2 Ngôn ngữ Anh
Trường ĐH Công nghệ Đồng 

Nai

34 Chu Thành Khải VB2 Ngôn ngữ Anh
Trường ĐH Công nghệ Đồng 

Nai

35 Nguyễn Đức Quý VB2 Ngôn ngữ Anh
Trường ĐH Công nghệ Đồng 

Nai

36 Nguyễn Mạnh Trường VB2 Ngôn ngữ Anh
Trường ĐH Công nghệ Đồng 

Nai

37 Phạm Ngọc Đăng Khoa VB2 Ngôn ngữ Anh
Trường ĐH Công nghệ Đồng 

Nai

38 Trần Duy Nam VB2 Ngôn ngữ Anh
Trường ĐH Công nghệ Đồng 

Nai

39 Nguyễn Nhật Duy VB2 Ngôn ngữ Anh
Trường ĐH Công nghệ Đồng 

Nai



Stt Họ và tên
Chương trình 

đào tạo
Chuyên ngành đào tạo Nơi đào tạo Ghi chú

40 Đồng Thị Thu Huyền Tiến sĩ Quản lý kinh tế
Trường ĐH Công nghệ Đồng 

Nai

41 Phạm Thị Mộng Hằng Tiến sĩ Quản lý kinh tế
Trường ĐH Công nghệ Đồng 

Nai

42 Trần Thị Minh Ngọc Tiến sĩ Quản lý kinh tế
Trường ĐH Công nghệ Đồng 

Nai

43 Nguyễn Thị Kim Tín Tiến sĩ Quản lý kinh tế
Trường ĐH Công nghệ Đồng 

Nai

44 Phan Văn Hoàng Tiến sĩ Quản lý kinh tế
Trường ĐH Công nghệ Đồng 

Nai

45 Đồng Thị Thanh Thoan Tiến sĩ Quản lý kinh tế
Trường ĐH Công nghệ Đồng 

Nai

46 Phạm Thị Lĩnh Tiến sĩ Quản lý kinh tế
Trường ĐH Công nghệ Đồng 

Nai

47 Hồ Thị Ngọc Nhung Tiến sĩ Hóa sinh
Trường Đại học Phùng Giáp, 

Đài Trung, Đài Loan

48 Huỳnh Công Chánh Tiến sĩ
Kỹ thuật phòng chống 

cháy nổ trong công nghiệp

Đại học Kỹ thuật Ostrava, 

Cộng hòa Séc

49 Nguyễn Hồng Ánh Tiến sĩ Vật liệu sợi và conposite
Trường Đại học Phùng Giáp, 

Đài Trung, Đài Loan

50
Nguyễn Thị Phương 

Thảo
Tiến sĩ Kỹ thuật xét nghiệm y học Đại học Y dược TP.HCM

51 Trương Thị Giang Tiến sĩ Kỹ thuật xét nghiệm y học Đại học Y dược TP.HCM

52 Đỗ Phúc Thịnh Tiến sĩ Khoa học máy tính

Trường Đại học Khoa học tự 

nhiên - Đại học Quốc gia Tp. 

HCM

53 Nguyễn Văn Quyết Tiến sĩ Công nghệ thông tin
Trường Đại học Thủy lợi, Hà 

Nội

54 Nguyễn Tài Tiệp Tiến sĩ Công nghệ thông tin  ĐH Phùng Giáp, Đài Loan

55 Trương Đông Nam Tiến sĩ Khoa học máy tính  ĐH Phùng Giáp, Đài Loan

56 Huỳnh Thanh Sơn Tiến sĩ Điện- Điện tử Châu Âu/ Đài Loan

57 Phạm Văn Để Tiến sĩ Điện Việt Nam

58 Võ Thanh Tùng Tiến sĩ Điện- Điện tử Việt Nam

59 Nguyễn Văn Sang Tiến sĩ Cơ khí chế tạo Việt Nam



Stt Họ và tên
Chương trình 

đào tạo
Chuyên ngành đào tạo Nơi đào tạo Ghi chú

60 Lê Minh Phụng Tiến sĩ Cơ khí ô tô Việt Nam

61 Nguyễn Hữu Bảo Tiến sĩ Xây dựng Việt Nam

62 Nguyễn Ngọc Diệp Tiến sĩ Du lịch Trường Đại học Huế

63 Lưu Minh Vững Tiến sĩ
Quản trị kinh doanh hoặc 

Kinh doanh thương mại

Trường Kinh doanh - Đại học 

Kinh tế TP.HCM (UEH)

64 Cao Nguyễn Quốc Nhã Tiến sĩ Kinh tế Trường Đại học Phùng Giáp

65 Đoàn Thị Thanh Vân Tiến sĩ Kinh tế Du lịch
Trường Đại học Kỹ thuật 

Ostrava - CH Czech

66 Trần Thu Hương Tiến sĩ Kinh tế Du lịch
Trường Đại học Kỹ thuật 

Ostrava - CH Czech

67 Đào Thị Hạnh Tiến sĩ Kế toán
Đại Học Công nghiệp Thành 

Phố Hồ Chí Minh 

68 Nguyễn Minh Thiện Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh Đại học Ostrava, CH Séc

69 Trương Trọng Nhân Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh Đại học Ostrava, CH Séc

70 Trần Thị Thuỳ Loan Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh Đại học Ostrava, CH Séc

71 Phạm Quang Ngọc Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh Đại học Ostrava, CH Séc

72 Huỳnh Như Yến Nhi Tiến sĩ
Lý luận và phương pháp 

dạy học bộ môn tiếng Anh 
Đại học Cần Thơ

TL.HIỆU TRƯỜNG

TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Đoàn Thị Tuyết

(Đã ký)


